
                                                  Mẫu  Biểu 06, Phụ lục II, Nghị định 

    47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 
 

              UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH                     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CTY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG KÔN         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

             Số: 203/BC-LNSK                                 Vĩnh Thạnh, ngày 09 tháng 6 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO  

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2021 
 

 

I. Thông tin về cơ quan đại diện chủ sở hữu 

1. Thông tin chung 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

+ Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Phi Long 

+ Các phó chủ tịch tỉnh: Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng, Lâm Hải Giang. 

2. Các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu 

BẢNG SỐ 01. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU  
 

Số 

TT 

Số, ký 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Trích yếu nội dung 

1 
81/QĐ-

UBND 
07/01/2021 

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán chi phí 

thực hiện năm 2019 và dự toán chi phí năm 2020 

về công tác QLBVR tự nhiên 

2 
1135/QĐ-

UBND 
01/4/2021 

Quyết định về việc phê duyệt một số chỉ tiêu kế 

hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 của 

Công ty 

3 
1147/QĐ-

UBND 
22/01/2021 

Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù 

lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của 

người quản lý Công ty. 

4 
1526/QĐ-

UBND 
29/4/2021 

Quyết định về việc phê duyệt một số chỉ tiêu kế 

hoạch tài chính năm 2021 làm căn cứ đánh giá xếp 

loại công ty. 

5 
1989/QĐ-

UBND 
17/5/2021 

Quyết định về việc phê duyệt kết quả giám sát tài 

chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động 

của Người quản lý DNNN năm 2020. 

6 
2361/QĐ-

UBND 
14/6/2021 

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kiểm tra 

BCTC năm 2020 của Công ty 

7 
2384/QĐ-

UBND 
16/6/2021 

Quyết định về việc phê duyệt phê duyệt quyết toán 

chi phí thực hiện năm 2020 kinh phí NSNN hỗ trợ 

công tác QLBVR tự nhiên 

8 
2717/QĐ-

UBND 
29/6/2021 

Quyết định phân bổ kính phí sự nghiệp chương trình 

mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021 

9 
3176/QĐ-

UBND 
29/7/2021 

Quyết định về việc phê duyệt diện tích rừng tự 

nhiên năm 2021 phải tạm dừng khai thác 

10 
3897/QĐ-

UBND 
21/9/2021 

Quyết định về việc phê duyệt thiết kế dự toán công trình 

Trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2021 
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II. Thông tin về ngƣời quản lý doanh nghiệp 

2. Danh sách người quản lý 

BẢNG SỐ 02: DANH SÁCH NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức danh 
Phân 

loại 

thành 

viên 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề nghiệp 

Các vị trí 

quản lý đã 

nắm giữ 

Công việc quản lý 

đƣợc giao 

Chức 

danh tại 

doanh 

nghiệp 

Chức 

danh tại 

công ty 

khác  

1 
Nguyễn 

Ngọc Đạo 
1972 Chủ tịch  

TV.HĐTV 

C.ty TNHH 

Sông Kôn 

 
Thạc sỹ  

lâm nghiệp 

17 năm làm 

công tác 

quản lý 

Phó Chi cục 

trưởng Chi 

cục Lâm 

nghiệp, Phó 

Giám đốc 

Công ty 

Chủ tịch, quản lý 

điều hành hoạt động 

của Công ty 

2 
Hồ Văn 

Hể 
1973 Giám đốc   

Thạc lâm 

nghiệp 

06 năm làm 

công tác 

quản lý 

Phó GĐ 

Công ty 

TNHH LN 

Quy Nhơn 

Giám đốc điều hành 

hoạt động của Công 

ty  

3 
Võ Hồng 

Nguyên 
1980 

Phó Giám 

đốc 
  

Thạc sỹ CN 

quản lý đất 

đai, ĐH 

lâm nghiệp 

13 năm 

trưởng 

P.QLBVR, 

03 năm làm 

PGĐ  

Phó Giám 

đốc  

Phó Giám đốc phụ 

trách QLBVR tự 

nhiên 

4 
Trần Thị 

Kim Soa 
1975 

Kế toán 

trưởng 
  

Cử nhân 

kinh tế 

14 năm làm 

kế toán 

trưởng 

Kế toán 

trưởng  
Kế toán trưởng 

 

2. Tiền lƣơng, thù lao và lợi ích khác của ngƣời quản lý doanh nghiệp 

BẢNG SỐ 03: TIỀN LƢƠNG, THƢỞNG CỦA NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

                          ĐVT: Triệu đồng 

STT Họ tên Chức vụ 
Mức 

 lƣơng 
Hệ số 

Tiền 

lƣơng 

Tiền thƣởng, 

thu nhập khác 

1 Nguyễn Ngọc Đạo Chủ tịch   6,31 328 33 

2 Hồ Văn Hể Giám đốc  5,98 308 32 

3 Võ Hồng Nguyên  Phó giám đốc  5,32 269 28 

4 Trần Thị Kim Soa Kế toán trưởng  5,32 244 25 

3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty 

BẢNG SỐ 04: CÁC QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CHỦ TỊCH CÔNG TY  
 

STT 
Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng 
Trích yếu nội dung văn bản 

1 12/QĐ-LNSK 03/2/2021 Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 

2 14/QĐ-LNSK 03/2/2021 Phê duyệt Kế hoạch QLBVR, PCCCR năm 2021 

3 21/QĐ-LNSK 03/2/2021 

Phê duyệt Dự toán điều chỉnh chi phí 10% 

tiền DVMTR trích lại từ diện tích giao khoán 

cho cộng đồng năm 2020 
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4 22/QĐ-LNSK 04/3/2021 
Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của NLĐ 

năm 2020 

5 23/QĐ-LNSK 04/3/2021 
Phê duyệt Kế hoạch tiền lương thực hiện của 

NLĐ năm 2021 

6 43/QĐ-LNSK 24/3/2021 
Phê duyệt Phương án khai thác gỗ rừng trồng 

SX Hoài Ân. 

7 46/QĐ-LNSK 24/3/2021 
Phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá khối 

lượng gỗ Keo lai đợt 1/2021, gói số 01 

8 50/QĐ-LNSK 11/4/2021 
Phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá khối 

lượng gỗ Keo lai đợt 1/2021, gói số 02 

9 57/QĐ-LNSK 05/5/2021 
Phê duyệt Phương án khai thác gỗ rừng trồng 

SX xã Tây Thuận. 

10 58/QĐ-LNSK 06/5/2021 
Phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá khối 

lượng gỗ Keo lai đợt 2/2021 

11 60/QĐ-LNSK 06/5/2021 
Phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá khối 

lượng gỗ Keo lai đợt 2/2021 

12 60/QĐ-LNSK 17/6/2021 
Phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng 

sản xuất tại Hoài Ân 

13 75/QĐ-LNSK 30/6/2021 Ban hành quy chế trả lương, trả thưởng năm 2021 

14 76/QĐ-LNSK 13/7/2021 

Phê duyệt Dự toán chi phí 10% tiền DVMTR 

trích lại từ diện tích giao khoán cho cộng đồng 

năm 2021 

15 78/QĐ-LNSK 13/7/2021 Phê duyệt báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 

16 83/QĐ-LNSK 10/8/2021 
Phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng 

sản xuất tại TK 250a xã Tây Thuận 

17 91/QĐ-LNSK 26/8/2021 

Phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng 

trên diện tích đất trống, đất nương rẫy cũ bỏ 

hoang xen kẽ trong rừng tự nhiên 

18 91/QĐ-LNSK 26/8/2021 

Phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng 

trên diện tích đất trống, đất nương rẫy cũ bỏ 

hoang xen kẽ trong rừng tự nhiên 

19 97/QĐ-LNSK 14/10/2021 Phê duyệt báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 

20 101/QĐ-LNSK 20/10/2021 
Phê duyệt Phương án khai thác gỗ rừng trồng 

SX tại TK 252A, 252B 

20 103/QĐ-LNSK 08/11/2021 
Phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá khối 

lượng gỗ Keo lai đợt 3/2021 

III. Ban kiểm soát và kiểm soát viên 

2. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên 

BẢNG SỐ 05: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 
 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyển môn 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu 

làm kiểm soát 

viên 

Tỷ lệ tham 

 dự họp 

1 Lê Văn Lá 1977 
Cử nhân 

kinh tế 
Kiểm soát viên Tháng 11/2017 100% 
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2. Các báo cáo của Kiểm soát viên 

 

TT Số văn bản 
Ngày/ 

tháng/năm 
Nội dung 

1 22/BC-KSV 07/01/2021 Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 4/2020 

2 24/BC-KSV 30/3/2021 Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 1/2021 

3 25/BC-KSV 05/4/2021 Báo cáo giám sát tài chính của Công ty năm 2020 

4 26/BC-KSV 09/7/2021 Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 2/2021 

5 27/BC-KSV 22/7/2021 
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty 6 tháng đầu 

năm 2021 

6 28/BC-KSV 28/9/2021 Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 3/2021 

7 29/BC-KSV 05/01/2022 Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 4/2021 

8 32/BC-KSV 31/3/2022 Báo cáo giám sát tài chính của Công ty năm 2021 

9 34/BC-KSV 18/4/2022 
Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty 

năm 2021 
 

IV. Báo cáo kết luận của cơ quan thanh tra: Không có. 

V. Thông tin về ngƣời có liên quan 

1. Danh sách ngƣời có liên quan của Doanh nghiệp 

BẢNG SỐ 06.  DANH SÁCH VỀ NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP 

 

TT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 

Chức 

vụ 

(nếu 

có) 

Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là ngƣời 

có liên 

quan 

Lý do 

không là 

ngƣời có 

liên quan 

1 
Công ty TNHH TM 

DV &SX Trường Sơn 

 Xã Ân Hữu, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định 

Năm 2021 

 

 

2 

Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Tiền 

Phong 

 
Xã Thủy Bằng,  

tp Huế 
Năm 2020 

 

 

3 

Công ty TNHH 

THTMDV Lâm 

Trường 

 
Xã Bình Tân, Tây 

Sơn, Bình Định 
Năm 2018 

 

 

4 
Công ty TNHH Minh 

Huệ 

 TT Vĩnh Thạnh, 

H.Vĩnh Thạnh, BĐ 
Năm 2021 

 
 

5 
Công ty TNHH SXTM 

Minh Thông 

 QL19, Thôn Phú 

Sơn, Nhơn Hòa, An 

Nhơn, Bình Định 

Năm 2020 

 

 

6 
Công ty TNHH Xây 

dựng Tiến Phát 

 Thị trấn Vĩnh 

Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định 

Năm 2019 
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7 Công ty TNHH Vũ Hà  

 Xã Phước Thành, 

H.Tuy Phước, Bình 

Định 

Năm 2021 

 

 

8 Võ Thanh Tuấn 
 Xã Vĩnh Thịnh, 

H.Vĩnh Thạnh, BĐ 
Năm 2021 

 
 

9 
CTY TNHH  SX 

TM&DV Toàn VIệt 

 Xã Cát Tài, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

Năm 2021 

 

 

10 Lê Kim Vương 
 Xã Vĩnh Thịnh, 

H.Vĩnh Thạnh, BĐ 
Năm 2021 

 
 

11 

Ngân hàng NN và 

PTNT chi nhánh Vĩnh 

Thạnh, Bình Định 

 Thị trấn Vĩnh 

Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định 

Năm 2016, 

2018 

 

 

12 
Công ty Cp giống cây 

trồng Phong Châu 

 Huyện Phù Ninh, 

Phú Thọ 
Năm 2021 

 
 

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan 

BẢNG SỐ 07. THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN 
 

TT Tên tổ chức, cá nhân 
Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị 

giao dịch 

(triệu) 

1 
Công ty TNHH TM 

DV &SX Trường Sơn 
Năm 2021 

Mua bán gỗ rừng trồng trúng đấu 

giá đợt 1 năm 2021, gói 01 
5.622 

2 
Công ty TNHH TM 

DV &SX Trường Sơn 
Năm 2021 

Thi công khai thác rừng trồng 

trúng đấu giá đợt 1/2021, gói số 01 
2.486,4 

3 
Công ty TNHH 

THTMDV Lâm Trường 
Năm 2021 

Mua bán gỗ rừng trồng trúng đấu 

giá đợt 3 năm 2021, gói 02 
2.106 

4 
Công ty TNHH 

THTMDV Lâm Trường 
Năm 2021 

Thi công khai thác rừng trồng 

trúng đấu giá đợt 3/2021, gói số 02 
388,0 

5 
Công ty TNHH 

THTMDV Lâm Trường 
Năm 2021 

Mua bán gỗ rừng trồng trúng đấu 

giá đợt 3 năm 2021, gói số 01 
1.702,28 

6 
Công ty TNHH 

THTMDV Lâm Trường 
Năm 2021 

Thi công khai thác rừng trồng 

trúng đấu giá đợt 3/2021, gói số 01 
401,74 

7 
Công ty TNHH SXTM 

Minh Thông 
Năm 2021 

Mua bán gỗ rừng trồng trúng đấu 

giá đợt 2/2021 
4.920,9 

8 
Công ty TNHH SXTM 

Minh Thông 
Năm 2021 

Thi công khai thác rừng trồng 

trúng đấu giá đợt 2/2021 
1.934,22 

9 

Ngân hàng NN và PTNT 

chi nhánh Vĩnh Thạnh, 

Bình Định 

Năm 2018, 

2021 
Hợp đồng vay vốn 5.432 

10 
Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Tiền Phong 
Năm 2021 Mua bán cây mầm mô Keo lai 170,5 

11 
Công ty Cp giống cây 

trồng Phong Châu 
Năm 2021 Mua cây mầm mô Bạch đàn 80,0 

12 
Công ty TNHH Minh 

Huệ 
Năm 2021 

San gạt mặt bằng, đào hố thi công 

công trình trồng cây hoa Anh đào, 

Mai Anh đào, Phượng tím tại xã 

Vĩnh Sơn. 

116,496 
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13 
Công ty TNHH Xây 

dựng Tiến Phát 
Năm  2021 

Thi công xây dựng Nhà ăn, nhà gỗ 

tại Trạm QLBVR Vĩnh Sơn 
261,0 

14 Võ Thanh Tuấn Năm 2021 Thi công trồng rừng tại Hoài Ân 1.235,8 

15 
CTY TNHH  SX 

TM&DV Toàn VIệt 
Năm 2021 

Mua bán gỗ sản xuất đợt 1 năm 

2021, gói 02 
5.676 

16 
CTY TNHH  SX 

TM&DV Toàn VIệt 
Năm 2021 

Thi công khai thác gỗ sản xuất đợt 

1 năm 2021, gói 02 
2.586 

17 
Cty CP phân bón Bình 

Định 
Năm 2021 Mua phân vi sinh trồng rừng 144,0 

18 Lê Kim Vương Năm 2021 Thi công trồng rừrng thay thế 287,0 

VI. Tình hình sử dụng lao động 

- Tổng số lao động của Doanh nghiệp: 40 người 

- Mức lương bình quân của người lao động: 95,4 triệu đồng/người/năm. 

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động: 9,9 triệu đồng/người/năm./.  

 
Nơi nhận: 
- Cổng thông tin DN; 

- UBND tỉnh Bình Định; 

- Lãnh đạo cty, KSV; 

- Lưu: VT, KH, Kế toán.(H9) 

CHỦ TỊCH CÔNG TY  

 
 

Nguyễn Ngọc Đạo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


